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BÁO CÁO 
THUYẾT MINH CHI TIẾT DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HÀNH VÀ CHI PHÍ THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
1. Cơ sở pháp lý xây dựng Nghị định

 - Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị trung ương 8 (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

- Dựa trên cơ sở điểm a khoản 1 Điều 97 Luật Giáo dục năm 2005 quy định cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân có trách nhiệm "Giúp nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục và nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện cho nhà giáo và người học tham quan, thực tập, nghiên cứu khoa học"; khoản 6 Điều 12 Luật Giáo dục Đại học năm 2012 về chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học quy định "Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có quyền và trách nhiệm tiếp nhận, tạo điều kiện để người học, giảng viên thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo" 

- Theo Phụ lục 4 của Luật Đầu tư năm 2014 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, trong đó có "hoạt động của cơ sở giáo dục đại học" (số thứ tự 143) và "hoạt động giáo dục trung cấp chuyên nghiệp" (số thứ tự 148). Đối với hoạt động giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp thuộc khối ngành sức khỏe, đào tạo thực hành là hoạt động bắt buộc, chiếm phần lớn trong chương trình đào tạo, tuy nhiên, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật giáo dục nghề nghiệp và Nghị định của Chính phủ do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hiện nay đều chưa có quy định cụ thể về vấn đề này dẫn đến tình trạng áp dụng không thống nhất trong các cơ sở giáo dục, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo nhân lực y tế.

Từ những cơ sở trên, việc xây dựng Nghi định quy định về tổ chức thực hành và chi phí thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe là rất cần thiết để thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, đưa ra biện pháp cụ thể tổ chức triển khai thực hiện Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nói chung và chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế nói riêng.
2. Thực trạng cơ sở thực hành và chi phí thực hành trong đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe

2.1. Thực trạng về cơ sở thực hành trong đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe:

Tính đến năm 2015, cả nước có khoảng 185 cơ sở giáo dục đào tạo về y, dược, trong đó có 41 cơ sở đào tạo trình độ đại học, 53 cơ sở đào tạo trình độ cao đẳng và 91 cơ sở đào tạo trình độ trung cấp thuộc nhiều cơ quan chủ quản khác nhau như trực thuộc Bộ Y tế, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, trực thuộc Bộ Quốc phòng hoặc trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố.
Cùng với sự gia tăng về số lượng cơ sở giáo dục đào tạo về y, dược là sự gia tăng về số lượng học sinh, sinh viên và nhu cầu thực hành của học sinh, sinh viên trong đào tạo về ngành/chuyên ngành y, dược, cụ thể, hiện nay nhu cầu sinh viên cần thực hành trên toàn quốc khoảng 560.000 sinh viên. Điều này đặt ra yêu cầu rất lớn trong việc bảo đảm, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế vì đào tạo nhân lực y tế là một loại hình đào tạo đặc biệt. Tỷ lệ thời gian thực hành nghề nghiệp rất cao trong chương trình đào tạo. Trong quá trình thực hành, sinh viên, học sinh, học viên cần được tiếp xúc và tham gia thực hiện các kỹ thuật trực tiếp trên bệnh nhân dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế của các cơ sở y tế. Mặt khác, tham gia vào đào tạo thực hành là cơ hội tạo ra môi trường giáo dục trong các cơ sở y tế và nhân viên y tế cũng có động lực để cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn. Đối với các cơ sở giáo dục, các cán bộ giảng dạy khi tham gia dạy thực hành cũng được tiếp cận thực tiễn hành nghề, giúp cho họ duy trì nâng cao năng lực nghề nghiệp, đảm bảo khả năng giảng dạy. Theo Tổ chức Y tế thế giới, các giảng viên giảng dạy các môn học/học phần chuyên môn cần phải có chứng chỉ hành nghề - tức là gắn việc giảng dạy với hoạt động chuyên môn tại một cơ sở y tế.
Trong khi đó, hiện nay cả nước có khoảng 13.700 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ trung ương đến địa phương và y tế các ngành tương ứng với khoảng 286.000 giường bệnh. Trong đó, có khoảng 210.000 giường bệnh tương ứng với khoảng hơn 70 % cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thể tham gia vào việc thực hành đào tạo nhân lực y tế.

Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay nhu cầu về cơ sở thực hành phân bố không đồng đều, cụ thể, các cơ sở giáo dục đào tạo khối ngành sức khỏe chủ yếu lựa chọn các cơ sở thực hành là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trung ương hoặc tuyến tỉnh và chủ yếu là các bệnh viện đa khoa hoặc chuyên khoa sâu, trong khi đó, một số bệnh viện chuyên khoa như tâm thần, lao…có số lượng giường bệnh lớn có thể phục vụ cho việc đào tạo thực hành lại không có hoặc có số lượng rất ít sinh viên đến thực hành. Chính sự phân bố không đồng đều về nhu cầu cơ sở thực hành đã dẫn đến tình trạng một số bệnh viện trở thành cơ sở thực hành của nhiều trường y, dược và điều dưỡng ở nhiều trình độ khác nhau, cả công lập, ngoài công lập và tình trạng quá tải về tỷ lệ sinh viên thực hành trên một giường bệnh tại một thời điểm, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng thực hành trong đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Ngoài ra, về cơ sở vật chất của cơ sở thực hành cũng còn nhiều khó khăn, bất cập, cụ thể: Nhiều cơ sở có sinh viên thực hành đã dành một phần cơ sở vật chất như phòng học, phòng ở sinh viên giúp sinh viên thực hành có thêm điều kiện học tập. Tuy nhiên, nhiều bệnh viện trong thời gian xây dựng, nâng cấp hoặc bị xuống cấp chưa đảm bảo được điều kiện tốt cho học sinh và sinh viên ngành y, dược thực hành đến thực hành, chẳng hạn như sinh viên đến thực hành không có phòng học, phòng giao ban, phòng trực...
2.2. Thực trạng về chi phí thực hành trong đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe:

Theo Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, mức trần học phí đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư năm học 2015 - 2016 nhóm ngành y, dược là 880.000 đồng/tháng/sinh viên (trình độ đại học), 700.000 đồng/tháng/sinh viên (trình độ cao đẳng), 620.000 đồng/tháng/sinh viên (trình độ trung cấp). Như vậy, mức học phí chung trong đào tạo khối ngành y, dược của các cơ sở giáo dục công lập còn thấp, so với khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ…chỉ tăng khoảng 21%, trong khi đó đào tạo khối ngành y dược mang tính đặc thù do ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chăm sóc người bệnh. Do vậy, với mức học phí chung hiện hành của khối ngành y, dược sẽ không đáp ứng được yêu cầu đào tạo thực tiễn, đặc biệt là yêu cầu đào tạo thực hành đang chiếm phần lớn trong chương trình đào tạo khối ngành y, dược, cụ thể: do nguồn tài chính thu từ học phí của sinh viên không bảo đảm được việc chi trả đủ chi phí thực hành cho cơ sở thực hành nên nhiều cơ sở giáo dục công lập đào tạo ngành y, dược có số lượng sinh viên cần thực hành rất lớn nhưng lại rất khó khăn trong việc tìm cơ sở thực hành để thực hành cho sinh viên và không có đủ năng lực tài chính để cạnh tranh với các cơ sở giáo dục ngoài công lập trong việc phối hợp với cơ sở thực hành.

3. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe

Đầu những năm 1990, nhận thấy sự khó khăn trong công tác kết hợp giữa bệnh viện của Bộ Y tế và trường y thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lãnh đạo Bộ Y tế đã ra Thông tư số 06/TTLT ngày 12/04/1995, quy định việc kết hợp giữa trường đại học y thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và bệnh viện thuộc Bộ Y tế (gọi tắt là Thông tư 06/TTLT), theo đó đã chỉ định cụ thể: Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên là bệnh viện thực hành chính của Đại học Y Bắc Thái (ngày nay là Đại học Y Dược Thái Nguyên); Bệnh viện Trung ương Huế là bệnh viện thực hành chính của Đại học Y Dược Huế; bệnh viện đa khoa Đắc Lăk là bệnh viện thực hành chính của Khoa Y - Đại học Tây Nguyên; bệnh viện đa khoa Cần Thơ là bệnh viện thực hành chính của Khoa Y - Đại học Cần Thơ.

Một năm sau khi Thông tư 06/TTLT ra đời, Bộ Y tế ban hành Thông tư 04/BYT-TT ngày 6/4/1996 quy định việc kết hợp giữa trường đại học y và bệnh viện thuộc ngành y tế trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ người bệnh (gọi tắt là Thông tư 04/BYT-TT). Phạm vi điều chỉnh của thông tư này áp dụng cho các trường đại học Y, Phân hiệu đại học Y, cao đẳng y tế (sau gọi tắt là trường Y) thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện do Bộ Y tế và các Sở Y tế quản lý.

Tuy nhiên, Thông tư 06/TTLT và Thông tư 04/BYT-TT chỉ quy định việc kết hợp viện - trường của các trường đại học y và một số bệnh viện lớn nhưng chưa hướng dẫn kết hợp giữa các cơ sở nói trên ở các trường đào tạo cao đẳng và trung cấp. Vì vậy, ngày 01/8/2008 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư 09/2008/TT-BYT hướng dẫn việc kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế và các bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khỏe nhân dân (gọi tắt là Thông tư 09/2008/TT-BYT), thay thế cả 2 Thông tư trên. Thông tư 09/2008/TT-BYT đã nêu vai trò rất quan trọng của bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo cán bộ y tế, do đó Bộ Y tế đã giao các bệnh viện tham gia đầy đủ các nội dung kết hợp viện - trường với các cơ sở đào tạo, và coi đây như việc xem xét ưu tiên đầu tư cho phát triển. Một bệnh viện thực hành có thể kết hợp với nhiều cơ sở đào tạo theo các quy định hiện hành, nhưng nếu là bệnh viện thực hành chính thì kết hợp không quá với ba cơ sở đào tạo và phải đảm bảo tỷ lệ tối đa 2 sinh viên quy đổi cho 1 giường bệnh.

Hiện nay, qua nhiều năm tổ chức triển khai thực hiện, các quy định trong Thông tư 09/2008/TT-BYT đã bộc lộ nhiều bất cập, không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn kinh tế - xã hội, cụ thể như: Thông tư 09/2008/TT-BYT chưa có quy định rõ ràng về điều kiện của cơ sở thực hành; nội dung, hình thức phối hợp thực hành, quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia vào quá trình thực hành, đặc biệt về cơ chế tài chính, Thông tư 09/2008/TT-BYT chưa có quy định về chi phí thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe trên cơ sở nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí thực hành phải trả…

Những bất cập của Thông tư 09/2008/TT-BYT đòi hỏi phải có sự phối hợp, tham gia của nhiều Bộ, ngành có liên quan như Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính… để cùng giải quyết và phải có một hình thức văn bản quy phạm pháp luật cao hơn hình thức Thông tư của Bộ trưởng hiện hành.

Trước những bất cập từ thực tiễn và quy định pháp luật, việc ban hành Nghị định quy định về tổ chức thực hành và chi phí thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe là rất cần thiết nhằm thể chế hóa tiêu chuẩn của cơ sở thực hành, người hướng dẫn thực hành, bảo đảm quyền lợi cho cơ sở giáo dục, cơ sở thực hành, người hướng dẫn thực hành khi tham gia vào quá trình thực hành…Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phối hợp giữa cơ sở giáo dục và cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế góp phần quan trọng vào nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

II. NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định quy định điều kiện của cơ sở thực hành và chi phí thực hành trong đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe gồm 05 chương và 16 điều, cụ thể như sau:

- Chương I: Quy định chung, gồm 3 Điều (từ Điều 1 đến Điều 3) quy định về phạm vi điều chỉnh, giải thích từ ngữ và nguyên tắc trong đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe.

- Chương II. Điều kiện của cơ sở thực hành gồm 03 điều (từ Điều 4 đến Điều 6) quy định về điều kiện chung của cơ sở thực hành, điều kiện của cơ sở thực hành là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và hợp đồng thực hành.

- Chương III: Quyền và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong đào tạo thực hành gồm 05 điều (từ Điều 7 đến Điều 11) quy định về quyền và trách nhiệm của: cơ sở thực hành (Điều 7); cơ sở thực hành là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Điều 8); cơ sở giáo dục (Điều 9); người hướng dẫn thực hành (Điều 10); người thực hành (Điều 11).

- Chương IV. Chi phí thực hành gồm 02 điều (từ Điều 12 đến Điều 13) quy định về chi phí thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe được kết cấu trong học phí dựa trên định mức kinh tế kỹ thuật gồm vật tư tiêu hao, thù lao cho người hướng dẫn thực hành, chi phí quản lý thực hành do Bộ Y tế ban hành và có lộ trình thực hiện.
- Chương V: Điều khoản thi hành gồm 03 điều (từ Điều 14 đến Điều 16) quy định về tổ chức thực hiện (trách nhiệm của Bộ Y tế, Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp), hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.

2. Nội dung chính dự thảo Nghị định
a) Về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định: 
Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định gồm các quy định về điều kiện của cơ sở thực hành; quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan và chi phí thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.
- Đối với quy định về điều kiện của cơ sở thực hành, người hướng dẫn thực hành: Hiện nay, chưa có bất kỳ văn bản nào quy định về các tiêu chuẩn để xác định một cơ sở thực hành, do vậy, các cơ sở giáo dục khi lựa chọn cơ sở thực hành hầu như chỉ căn cứ vào tiêu chí phù hợp với chuyên ngành đào tạo và không có nhiều lựa chọn về cơ sở thực hành. Vì vậy, dự thảo Nghị định đã đưa quy định về điều kiện của cơ sở thực hành, người hướng dẫn thực hành vào phạm vi điều chỉnh.
- Đối với nội dung về đào tạo thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề: Dự thảo Nghị định không điều chỉnh nội dung này do hiện nay Bộ Y tế đã trình Chính phủ Nghị định quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, trong đó, nội dung về tổ chức thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề đã được quy định tại Nghị định này. Do vậy, dự thảo Nghị định không điều chỉnh đối với nội dung về tổ chức thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề. 
b) Về điều kiện chung của cơ sở thực hành:
Dự thảo Nghị định quy định điều kiện chung của cơ sở thực hành phải đáp ứng gồm: 
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hành phù hợp với chương trình và nội dung đào tạo.

- Có hoạt động chuyên môn phù hợp với chương trình, nội dung đào tạo.

- Có người hướng dẫn thực hành đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Văn bằng, trình độ chuyên môn, ngành/chuyên ngành, kinh nghiệm của người hướng dẫn thực hành phải phù hợp với từng ngành/chuyên ngành và trình độ đào tạo của người thực hành;

+ Có chứng chỉ hành nghề phù hợp với hoạt động hướng dẫn thực hành đối với trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề;

+ Đã được đào tạo về phương pháp dạy lâm sàng.

* Lý do: Hiện nay, hầu hết các cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe đều chưa chú trọng đầu tư, bố trí đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ cho hoạt động đào tạo thực hành. Do vậy, dự thảo Nghị định đã đưa ra các điều kiện tối thiểu cần phải có của cơ sở thực hành để bảo đảm chất lượng của công tác thực hành. Đồng thời, trên cơ sở điều kiện chung của cơ sở thực hành, cơ sở giáo dục sẽ lựa chọn cơ sở thực hành phù hợp với ngành/chuyên ngành đào tạo.
Đối với điều kiện của người hướng dẫn thực hành, dự thảo Nghị định quy định phải có văn bằng, trình độ chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp với ngành/chuyên ngành và trình độ đào tạo của người thực hành; có chứng chỉ hành nghề đối với trường hợp pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề (chẳng hạn, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh; chứng chỉ hành nghề dược theo Luật Dược). Đặc biệt, dự thảo Nghị định còn quy định người hướng dẫn thực hành phải có thêm điều kiện "đã được đào tạo về phương pháp dạy lâm sàng" theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới (WHO) và hiện nay việc tổ chức đào tạo về phương pháp dạy lâm sàng đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế.

c) Điều kiện của cơ sở thực hành là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

Dự thảo Nghị định quy định bên cạnh việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện chung của cơ sở thực hành, đối với cơ sở thực hành là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn phải đáp ứng một số điều kiện khác như sau:
- Có phòng học, phòng giao ban, phòng trực cho người thực hành và người hướng dẫn thực hành.

Lý do: Hiện nay, bên cạnh một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cơ sở thực hành thuộc trường thì vẫn còn tình trạng nhiều cơ sở thực hành vẫn chưa bố trí được đầy đủ phòng học, phòng giao ban, phòng trực cho người thực hành, người hướng dẫn thực hành. Do vậy, với quy định trên, các cơ sở thực hành là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ phải bố trí, sắp xếp lại phòng học, phòng giao ban, phòng trực cho người thực hành, người hướng dẫn thực hành trên cơ sở vật chất hiện có hoặc đầu tư xây dựng mới để phục vụ cho việc tổ chức thực hành.
- Đối với người hướng dẫn thực hành: Dự thảo Nghị định quy định người hướng dẫn thực hành bên cạnh việc đáp ứng điều kiện chung, người hướng dẫn thực hành của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh còn phải đáp ứng điều kiện: Có thời gian hành nghề khám bệnh, chữa bệnh liên tục ở ngành/chuyên ngành hướng dẫn thực hành đến thời điểm hướng dẫn thực hành ít nhất là 03 năm đối với đào tạo trình độ sau đại học, 02 năm đối với đào tạo trình độ đại học và 01 năm đối với trình độ cao đẳng và trung cấp; Tại một thời điểm, 01 người hướng dẫn thực hành được hướng dẫn tối đa 10 người thực hành, trong đó hướng dẫn tối đa 03 người thực hành đối với đào tạo trình độ sau đại học, 08 người thực hành đối với đào tạo trình độ đại học.
Lý do: Do lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh liên quan trực tiếp đến người bệnh. Do vậy, việc quy định thời gian hành nghề đối với người hướng dẫn thực hành của cơ sở thực hành khám bệnh, chữa bệnh để bảo đảm người thực hành được truyền đạt những kiến thức hành nghề thực tiễn từ người hướng dẫn có chất lượng, từ đó phục vụ tốt cho việc hành nghề sau này.

Đối với quy định giới hạn người hướng dẫn thực hành/người thực hành tại một thời điểm do thực trạng hiện nay tại nhiều cơ sở thực hành, người hướng dẫn thực hành tại một thời điểm phải hướng dẫn từ 15 - 20 sinh viên, làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo thực hành. Do vậy, dự thảo Nghị định quy định giới hạn người hướng dẫn thực hành/người thực hành tại một thời điểm nhằm giảm tình trạng "quá tải" cho người hướng dẫn thực hành tại các cơ sở thực hành hiện nay, đồng thời cũng tạo thuận lợi cho người học trong việc tiếp thu kiến thức, kỹ năng thực hành thực tiễn từ người hướng dẫn thực hành. 
- Điều kiện về số lượng người hướng dẫn thực hành của cơ sở thực hành tham gia hướng dẫn thực hành: Dự thảo Nghị định quy định người hướng dẫn thực hành của cơ sở thực hành tham gia hướng dẫn thực hành tối thiểu là 20% và tối đa là 80% tổng thời lượng thực hành theo chương trình tại cơ sở thực hành.
Lý do: Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục góp ý về số lượng người hướng dẫn thực hành của cơ sở thực hành chỉ nên quy định tối thiểu là 20% và tối đa là 50%, tuy nhiên, dự thảo Nghị định một khoảng rộng (tối thiểu 20% và tối đa là 80%) để khuyến khích sự tham gia của cơ sở Khám bệnh chữa bệnh vào thực hành và tạo điều kiện lịch động cho từng cơ sở trong tổ chức thực hành. Đồng thời để tránh xáo trộn nhiều đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã tự chủ.
- Điều kiện về số lượng người thực hành/01 giường bệnh hoặc 01 ghế răng: Dự thảo Nghị định quy định số người thực hành/01 giường bệnh hoặc 01 ghế răng tại một thời điểm như sau: Không vượt quá 01 người đối với đào tạo trình độ sau đại học; không vượt quá 03 người đối với đào tạo trình độ đại học; riêng đào tạo trình độ đại học các ngành y đa khoa, y học cổ truyền và răng hàm mặt không vượt quá 02 người; không vượt quá 04 người đối với đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp; tổng số người thực hành không vượt quá 05 người đối với tất cả các trình độ đào tạo.

Lý do: Xuất phát từ thực tiễn hiện nay nhu cầu về cơ sở thực hành phân bố không đồng đều, cụ thể, các cơ sở giáo dục đào tạo khối ngành sức khỏe chủ yếu lựa chọn các cơ sở thực hành là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trung ương hoặc tuyến tỉnh và chủ yếu là các bệnh viện đa khoa hoặc chuyên khoa sâu, trong khi đó, một số bệnh viện chuyên khoa như tâm thần, lao…có số lượng giường bệnh lớn có thể phục vụ cho việc đào tạo thực hành lại không có hoặc có số lượng rất ít sinh viên đến thực hành. Chính sự phân bố không đồng đều về nhu cầu cơ sở thực hành đã dẫn đến tình trạng một số bệnh viện trở thành cơ sở thực hành của nhiều trường y, dược và điều dưỡng ở nhiều trình độ khác nhau, cả công lập, ngoài công lập và tình trạng quá tải về tỷ lệ sinh viên thực hành trên một giường bệnh tại một thời điểm, từ đó ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng thực hành trong đào tạo nguồn nhân lực y tế.
Do vậy, dự thảo Nghị định đã đưa ra điều kiện về số lượng người thực hành/01 giường bệnh hoặc 01 ghế răng để tránh tình trạng "quá tải" đang tồn tại hiện nay, từ đó bảo đảm được chất lượng hoạt động đào tạo thực hành.

- Về điều kiện đối với cơ sở thực hành chính: Dự thảo Nghị định quy định cơ sở thực hành chính phải đáp ứng điều kiện có ít nhất 20% người hướng dẫn thực hành của cơ sở giáo dục tham gia khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên tại cơ sở thực hành; Là bệnh viện đa khoa hạng I hoặc bệnh viện tuyến tỉnh trở lên đối với đào tạo trình độ sau đại học, đào tạo trình độ đại học ngành y đa khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt; là bệnh viện hạng II trở lên đối với đào tạo trình độ đại học các ngành khác; Là bệnh viện hạng III hoặc bệnh viện đa khoa tuyến huyện trở lên đối với đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp.

* Lý do: Dự thảo Nghị định quy định ít nhất 20% người hướng dẫn thực hành của cơ sở giáo dục tham gia khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên tại cơ sở thực hành để bảo đảm điều kiện về thời gian hành nghề liên tục của người hướng dẫn thực hành. 
Để bảo đảm cơ sở thực hành chính phù hợp, tương ứng với từng ngành/chuyên ngành đào tạo thực hành, dự thảo Nghị định đã quy định điều kiện cơ sở thực hành chính là bệnh viện hạng III hoặc bệnh viện đa khoa tuyến huyện trở lên tương ứng với từng trình độ đào tạo và bảo đảm thống nhất với văn bản quy phạm pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh hiện nay.
d) Về chi phí thực hành:

Dự thảo Nghị định quy định chi phí thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe được kết cấu trong học phí dựa trên định mức kinh tế kỹ thuật trong đào tạo thực hành và có lộ trình thực hiện do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Định mức kinh tế kỹ thuật trong đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe bao gồm 3 mục chi chính sau đây: 

- Vật tư tiêu hao, khấu hao tài sản liên quan, điện, nước, vệ sinh…;

- Thù lao cho người hướng dẫn thực hành của cơ sở thực hành;

- Chi phí quản lý thực hành.

Lý do: 
Theo Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, mức trần học phí đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp đối với các cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư năm học 2015 - 2016 nhóm ngành y, dược là 880.000 đồng/tháng/sinh viên (trình độ đại học), 700.000 đồng/tháng/sinh viên (trình độ cao đẳng), 620.000 đồng/tháng/sinh viên (trình độ trung cấp). Như vậy, mức học phí chung trong đào tạo khối ngành y, dược của các cơ sở giáo dục công lập còn thấp, so với khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ…chỉ tăng khoảng 21%, trong khi đó đào tạo khối ngành y dược mang tính đặc thù do ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chăm sóc người bệnh. Do vậy, với mức học phí chung hiện hành của khối ngành y, dược sẽ không đáp ứng được yêu cầu đào tạo thực tiễn, đặc biệt là yêu cầu đào tạo thực hành đang chiếm phần lớn trong chương trình đào tạo khối ngành y, dược.
Vì vậy, việc dự thảo Nghị định quy định chi phí thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe nhằm khắc phục hạn chế, bất cập của công tác đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe hiện nay, đặc biệt là khó khăn về nguồn tài chính của các cơ sở giáo dục công lập trong việc phối hợp với cơ sở thực hành. 
đ) Quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân

Để bảo đảm cho các chủ thể có liên quan tham gia tích cực vào quá trình đào tạo thực hành cũng như việc tổ chức thực hiện các quy định về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và cơ sở thực hành được khả thi, dự thảo Nghị định đã đưa ra quy định về quyền, trách nhiệm của cơ sở thực hành, cơ sở giáo dục, người hướng dẫn thực hành, người thực hành trên nguyên tắc bình đẳng về quyền và trách nhiệm giữa cơ sở thực hành và cơ sơ giáo dục.
- Đối với cơ sở thực hành: Dự thảo Nghị định quy định các quyền, trách nhiệm của cơ sở thực hành gồm có: Được xét tiêu chí đánh giá, cộng điểm chất lượng bệnh viện; được ưu tiên trong việc tham gia các chương trình, dự án, đề án hợp tác quốc tế lĩnh vực y tế; được bảo đảm chi trả chi phí thực hành từ cơ sở giáo dục; có trách nhiệm phối hợp với cơ sở giáo dục trong việc tổ chức đào tạo thực hành cho người học, bố trí người hướng dẫn thực hành phù hợp với nội dung đào tạo thực hành…

Lý do:
Hiện nay, với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hầu hết các cơ sở thực hành đều chú trọng vào nhiệm vụ chính là cung cấp các dịch vụ khám, chữa bệnh. Do vậy, với việc đưa ra các quyền lợi như được đánh giá chất lượng bệnh viện, được bảo đảm các chi phí thực hành, được ưu tiên trong các chương trình, dự án… sẽ khuyến khích các cơ sở thực hành tham gia vào việc đào tạo nhân lực y tế, tạo thuận lợi cho công tác phối hợp giữa cơ sở giáo dục (đặc biệt là các cơ sở giáo dục công lập) và cơ sở thực hành trong đào tạo nhân lực y tế. Song song với quyền lợi được hưởng, dự thảo Nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ sở thực hành để bảo đảm cho việc tổ chức triển khai đào tạo thực hành khối ngành khoa học sức khỏe được hiệu quả.
- Đối với cơ sở giáo dục: Cơ sở giáo dục có các quyền, trách nhiệm như: Được liên kết, ký hợp đồng với cơ sở thực hành đủ điều kiện phù hợp với chương trình đào tạo; được chỉ định cơ sở thực hành trong trường hợp cần thiết; được xem xét kết hợp chức danh lãnh đạo cấp cơ quan, khoa và bộ môn, đề xuất bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm các nhà giáo thỉnh giảng đủ tiêu chuẩn tại cơ sở giáo dục, cấp trường cấp khoa và bộ môn; có trách nhiệm chi trả chi phí thực hành cho cơ sở thực hành…
Lý do:
Thực tế hiện nay, nhu cầu đào tạo thực hành của các cơ sở giáo dục ngày càng tăng do sự gia tăng về số lượng người học, số lượng cơ sở giáo dục. Do vậy, để tạo thuận lợi cho cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục công lập trong việc chủ động liên kết với cơ sở thực hành, dự thảo Nghị định đã quy định quyền lợi của cơ sở giáo dục trong việc ký kết hợp đồng liên kết, giám sát việc đào tạo thực hành của cơ sở thực hành và đặc biệt trong một số trường hợp cần thiết thì cơ sở giáo dục có thể được Bộ Y tế chỉ định cơ sở thực hành để bảo đảm cho việc đào tạo thực hành của cơ sở giáo dục. Đồng thời, Nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ sở giáo dục để bảo đảm quyền lợi cho cơ sở thực hành và tạo sự công bằng trong việc phối hợp đào tạo giữa hai cơ sở.
- Đối với giảng viên, người học: 
+ Đối với giảng viên: Để khuyến khích và bảo đảm quyền lợi cho giảng viên cơ hữu của trường khi tham gia giảng dạy tại trường và tham gia hoạt động chuyên môn tại cơ sở thực hành và giảng viên thỉnh giảng của cơ sở thực hành khi tham gia giảng dạy tại trường, hướng dẫn thực hành tại cơ sở thực hành, dự thảo Nghị định quy định quyền lợi chung của giảng viên (giảng viên cơ hữu, giảng viên thỉnh giảng) được hưởng đó là các chế độ, phụ cấp quản lý, chuyên môn tương đương với cán bộ cùng chức vụ. Ngoài ra, đối với giảng viên cơ hữu của trường khi tham gia vào công tác chuyên môn của cơ sở thực hành còn được xem xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú theo quy định; đối với giảng viên thỉnh giảng của cơ sở thực hành khi tham gia giảng dạy tại cơ sở giáo dục được xem xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú theo quy định…
+ Đối với người thực hành: Để bảo đảm quyền lợi cho người học khi tham gia vào chương trình đào tạo thực hành, dự thảo Nghị định quy định các quyền của người học như: Được hướng dẫn đầy đủ các nội dung thực hành theo chuyên môn đào tạo. Riêng đối với người thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề nếu đã được tuyển dụng thì sẽ được hưởng các chế độ lương, phụ cấp (nếu có) theo quy định, nếu chưa được tuyển dụng sẽ được hưởng thù lao do cơ sở thực hành chi trả theo thỏa thuận và tương ứng với công việc đã đóng góp. Tương ứng với quyền lợi được hưởng thì người học cũng phải có trách nhiệm trong việc đóng học phí đào tạo theo quy định, tuân thủ đầy đủ các nội dung thực hành về chuyên môn, nội quy, quy chế của cơ sở thực hành…để bảo đảm quyền lợi cho cơ sở giáo dục và cơ sở thực hành.
Trên đây là Thuyết minh chi tiết các điều, khoản chính của dự thảo Nghị định quy định về tổ chức thực hành và chi phí thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe. Bộ Y tế kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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